


Stt Mã CK  Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

(nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

Loại hình 

Giấy NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy ĐKKD) 

Số Giấy NSH (*) Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan của 

công ty/ 

người nội bộ 

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của 

công ty/ 

người nội bộ 

 

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 13 

và 14)  

Ghi chú (về việc 

không có số Giấy 

NSH và các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

1  
Nguyễn Thị 

Minh Hơn 
  Vợ CCCD  16/04/2021 

Cục CS QLHC 

về TTXH  

7A Đường Linh 
Đông, p. Linh Đông, 

Thủ Đức, TP HCM 

0 0% 29/04/2024    

2  Lê Đức Anh   con CCCD  29/04/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH  

7A Đường Linh 

Đông, p. Linh Đông, 
Thủ Đức, TP HCM 

0 0% 29/04/2024    

3  Lê Trung Nhật   con CCCD  21/10/2022 
Cục CS QLHC 

về TTXH  

7A Đường Linh 

Đông, p. Linh Đông, 

Thủ Đức, TP HCM 

0 0% 29/04/2024    

4  Châu Thị Thảo   mẹ của CMND  17/07/2012 
CA Tỉnh 

Khánh Hoà  

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

5  Phan Thị Huệ   mẹ vợ CMND  19/07/2011 
CA Tỉnh Nghệ 

An  
Yên Thành-Nghệ An 0 0% 29/04/2024    

6  Lê Văn Việt   Anh  CMND  17/08/2011 
CA tỉnh Khánh 

Hòa 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

7  Lê Văn Thân   Anh  CMND  10/12/2008 
CA Tỉnh 

Khánh Hoà  
Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

8  Lê Văn Trí   Anh  CMND  27/01/2016 
CA Tỉnh 

Khánh Hoà 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

9  Lê Văn Cảnh   Em CMND  27/01/2016 
CA Tỉnh 

Khánh Hoà 
Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

10  
Lê Thị Tuyết 

Nhung 
  Em CMND  16/06/2011 

CA Tỉnh 

Khánh Hoà 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

11  Lê Văn Hải   Em CMND  15/01/2021 
CA Tỉnh 

Khánh Hoà 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

12  
Nguyễn Ngô 

Thu Trúc 
  Chị Dâu CMND  11/09/2012 

CA Tỉnh 

Khánh Hoà 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

13  
Vương Thị Bích 

Hường 
  Chị Dâu CMND  10/12/2008 

CA Tỉnh 

Khánh Hoà 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

14  Lê Thị Mỹ Loan   Chị Dâu CMND  27/11/2012 
CA Tỉnh 

Khánh Hoà 
Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

15  
Phạm Thị Kim 

Oanh 
  Em Dâu CCCD  26/09/2022 

Cục CS QLHC 

về TTXH  

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

16  
Võ Đình 

Chương 
  Em Rể CMND  14/04/2009 

CA Tỉnh 

Khánh Hoà 

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    

17  Dương Thị Rôi   Em Dâu CCCD  19/12/2022 
Cục CS QLHC 

về TTXH  

Nha Trang- Khánh 

Hòa 
0 0% 29/04/2024    
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